
ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG VĨNH TUY

Số:           /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Vĩnh Tuy, ngày      tháng      năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu 

 thuộc các đơn vị bầu cử trên địa bàn phường Vĩnh Tuy

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG VĨNH TUY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;
Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 

85/2015/QH13; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội 
và đại biểu Hội đồng nhân dân số 83/2025/QH15;

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 06/01/2026 của UBND phường Vĩnh Tuy 
về việc phê duyệt khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng 
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn phường Vĩnh Tuy;

Sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban 
MTTQ phường Vĩnh Tuy.

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Thành lập 20 Tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu thuộc các đơn vị bầu 

cử trên địa bàn phường Vĩnh Tuy. (Có danh sách kèm theo)
Điều 2. Tổ bầu cử thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 

HĐND các cấp theo các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật 
bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13; 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường; Trưởng phòng Văn hóa-Xã hội; các cơ 

quan, tổ chức có liên quan đến công tác bầu cử thuộc phường và các ông (bà) có tên 
tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Đảng ủy;
- BCĐ bầu cử phường;
- Ủy ban bầu cử phường;
- Chủ tịch UBND phường;
- Các PCT UBND phường;
- Ủy ban MTTQ phường;
- Lưu: VT, VHXH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

Vũ Văn Hoạt



DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 1
Đơn vị bầu cử số 1

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày                            của UBND phường Vĩnh Tuy)

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ HIỆN TẠI

CHỨC VỤ 
TRONG 
TỔ BẦU 

CỬ

1 Nguyễn Thị Lan Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ 1 Tổ trưởng

2 Kiều Thị Tố Bí thư chi bộ, trưởng ban CTMT số 2 Ủy viên

3 Nguyễn Thị Thúy Nga Bí thư chi bộ, trưởng Ban CTMT số 7 Ủy viên

4 Nguyễn Ngọc Khang Trưởng ban CTMT số 1 Ủy viên

5 Ngô Phạm Kiểm Bí thư chi bộ, trưởng ban CTMT số 3 Ủy viên

6 Nguyễn Văn Truyền Phó bí thư chi bộ 7 Ủy viên

7 Nguyễn Khắc Dũng Tổ trưởng tổ 3 Ủy viên

8 Nguyễn Việt Hồng Tổ trưởng tổ 2 Ủy viên

9 Lê Nhân Đạo Tổ trưởng tổ 7 Ủy viên

10 Phạm Đức Thành Phó ban CTMT tổ 1 Ủy viên

11 Nguyễn Thị Tấn Tổ phó tổ 7 Ủy viên

12 Lữ Thị Bạch Tuyết Tổ phó tổ 2 Ủy viên

13 Nguyễn Thị Lộc Cử tri đại diện tổ 3 Ủy viên

14 Nguyễn Huy Long Cảnh sát khu vực Ủy viên

15 Phí Thúy Lan Kế toán trường TH Thanh Lương Ủy viên

16 Trần Thu Trang Giáo viên trường THCS Mai Động Ủy viên

17 Lê Minh Hằng Viên chức trạm Y tế Ủy viên

18 Nguyễn Đức Chín Viên chức trạm Y tế Ủy viên

19 Nguyễn Thị Giang Chuyên viên Văn phòng HĐND &UBND Ủy viên

20 Nguyễn Hoàng Dương Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng & Đô thị Ủy viên

21 Vũ Thị Hải Hà Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội Thư ký



DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 2
Đơn vị bầu cử số 1

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày                            của UBND phường Vĩnh Tuy)

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ HIỆN TẠI
CHỨC VỤ 

TRONG TỔ 
BẦU CỬ

1 Trần Thị Chinh Bí thư, trưởng ban CTMT số 6 Tổ trưởng

2 Hoàng Thành La Bí thư, trưởng ban CTMT số 9 Ủy viên

3 Nguyễn Hữu Phú Bí thư, trưởng ban CTMT số 5 Ủy viên

4 Đới Văn Hạnh Bí thư, trưởng ban CTMT số 4 Ủy viên

5 Nguyễn Thị Kim Liên Tổ trưởng tổ 4 Ủy viên

6 Bùi Thị Huyền Tổ trưởng tổ 5 Ủy viên

7 Nguyễn Ngọc Hà Tổ trưởng tổ 6 Ủy viên

8 Trần Ngọc Vinh Phó bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ 9 Ủy viên

9 Nguyễn Thị Thu Hằng Tổ phó tổ 9 Ủy viên

10 Trần Thị Mừng Tổ phó tổ 4 Ủy viên

11 Đào Ngọc Tính Tổ phó tổ 5 Ủy viên

12 Lê Thị Quyên Cử tri đại diện tổ 6 Ủy viên

13 Đào Tất Vinh Phó bí thư chi bộ số 5 Ủy viên

14 Nguyễn Bích Phương Bí thư chi đoàn thanh niên số 4 Ủy viên

15 Nguyễn Xuân Mận Cảnh sát khu vực Ủy viên

16 Vũ Thu Hà Giáo viên trường TH Võ Thị Sáu Ủy viên

17 Nguyễn Lan Hương Viên chức trạm Y tế phường Ủy viên

18 Phạm Thị Lan Anh Ban Xây dựng Đảng Ủy viên

19 Trần Hữu Nội Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và 
Đô thị Ủy viên

20 Mạc Quỳnh Trang Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội Ủy viên

21 Nguyễn Thị Hoa Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội Thư ký



DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 3
Đơn vị bầu cử số 1

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày                            của UBND phường Vĩnh Tuy)

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ HIỆN TẠI
CHỨC VỤ 

TRONG TỔ 
BẦU CỬ

1 Hoàng Văn Việt Bí thư, trưởng ban CTMT số 8 Tổ trưởng

2 Phùng Ngọc Điền Bí thư, trưởng ban CTMT số 10 Ủy viên

3 Nguyễn Văn Thân Bí thư, trưởng ban CTMT số 11 Ủy viên

4 Nguyễn Thị Đính Bí thư, trưởng ban CTMT số 14 Ủy viên

5 Lê Thị Bích Thọ Tổ trưởng tổ 8 Ủy viên

6 Bùi Văn Chánh Tổ trưởng tổ 10 Ủy viên

7 Vũ Thị Hiền Tổ trưởng tổ 11 Ủy viên

8 Lê Thị Phượng Tổ trưởng tổ 14 Ủy viên

9 Nguyễn Thị Nương Tổ phó tổ 8 Ủy viên

10 Vũ Thị Minh Nguyệt Phó Bí thư CB, Chi hội trưởng Phụ 
nữ tổ 10 Ủy viên

11 Nguyễn Thị Hòa Tổ phó tổ 11 Ủy viên

12 Phạm Thị Lan Thành viên ban MTTQ Ủy viên

13 Ngô Thị Thanh Vân Đoàn thanh niên Ủy viên

14 Lê Thị Phượng Cử tri đại diện tổ 14 Ủy viên

15 Nguyễn tiến Mạnh Cảnh sát khu vực Ủy viên

16 Vũ Thị Mùi Giáo viên trường THCS Hai Bà 
Trưng Ủy viên

17 Nguyễn Thị Hiền Kế toán trường MN Lạc Trung Ủy viên

18 Vũ Thị Thu Trang Viên chức trạm Y tế phường Ủy viên

19 Vũ Thị Hòa Chuyên viên Văn phòng HĐND 
&UBND Ủy viên

20 Trương Khắc Việt Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ 
tầng & Đô thị Ủy viên

21 Nguyễn Thị Thanh Xuân Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã 
hội Thư ký



DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 4
Đơn vị bầu cử số 2

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày                            của UBND phường Vĩnh Tuy)

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ HIỆN TẠI
CHỨC VỤ 

TRONG TỔ 
BẦU CỬ

1 Đào Xuân Dũng Bí thư, trưởng ban CTMT số 12 Tổ trưởng

2 Hoàng Thị Nhung Bí thư, trưởng ban CTMT số 17 Ủy viên

3 Lê Thị Tuyết Mai Bí thư, trưởng ban CTMT số 16 Ủy viên

4 Vũ Đình Dũng Bí thư, trưởng ban CTMT số 13 Ủy viên

5 Nguyễn Quang Hải Bí thư, trưởng ban CTMT số 15 Ủy viên

6 Nguyễn Thị Chiều Phó bí thư chi bộ 16 Ủy viên

7 Vũ Thị Yên Tổ trưởng tổ 12 Ủy viên

8 Lê Thị Bích Liên Tổ trưởng tổ 13 Ủy viên

9 Dương Thị Hằng Tổ trưởng tổ 15 Ủy viên

10 Giáp Văn Quyết Tổ trưởng tổ 16 Ủy viên

11 Nguyễn Thị Sáu Tổ trưởng tổ 17 Ủy viên

12 Ngô Thị Bính Tổ phó tổ 12 Ủy viên

13 Trần Thị Mai Tổ phó tổ 13 Ủy viên

14 Nguyễn Thị Kim Hoa Đại diện cử tri tổ 15 Ủy viên

15 Cao Năng Lực Cảnh sát khu vực Ủy viên

16 Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên trường TH Thanh Lương Ủy viên

17 Lương Thị Hợp Giáo viên trường THCS Hai Bà Trưng Ủy viên

18 Phạm Thị Hằng Viên chức trạm Y tế Ủy viên

19 Mai Thanh Huyền Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã Hội Ủy viên

20 Phạm Văn Thêm Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và 
Đô thị Ủy viên

21 Võ Hoàng Linh Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng & 
Đô thị Thư ký



DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 5
Đơn vị bầu cử số 2

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày                            của UBND phường Vĩnh Tuy)

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ HIỆN TẠI
CHỨC VỤ 

TRONG TỔ 
BẦU CỬ

1 Phạm Kim Dũng Bí thư, trưởng ban CTMT số 18 Tổ trưởng

2 Dương Thị Minh 
Nguyệt Phó bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ 23B Ủy viên

3 Nguyễn Anh Tuấn Phó bí thư chi bộ tổ 18 Ủy viên

4 Trần Thị Điền Tổ trưởng tổ 18 Ủy viên

5 Lê Thị Minh Nguyệt Tổ trưởng tổ 23A Ủy viên

6 Dương Thị Thịnh Chi hội trưởng hội phụ nữ tổ 23B Ủy viên

7 Bùi Thị Lan Tổ phó tổ 23A Ủy viên

8 Mai Thị Tạc Chi hội trưởng chi hội khuyến học tổ 
23 Ủy viên

9 Nguyễn Văn Mùi Chi hội trưởng hội CCB tổ 23 Ủy viên

10 Hoàng Thị Thu Hằng Chi hội trưởng hội phụ nữ tổ 18 Ủy viên

11 Nương Thùy Nga Cử tri đại diện tổ 18 Ủy viên

12 Vũ Tiến Hùng Chi ủy viên Ủy viên

13 Trần Thị Lưu Tổ phó tổ 18 Ủy viên

14 Phạm Hồng Đức Minh Cảnh sát khu vực Ủy viên

15 Nguyễn Thanh Vân Giáo viên trường THCS Mai Động Ủy viên

16 Đỗ Thị Tâm Viên chức trạm Y tế Ủy viên

17 Nguyễn Thị Dung Viên chức trạm Y tế Ủy viên

18 Trần Trung Hiếu Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy Ủy viên

19 Đặng Mạnh Hùng Chuyên viên MTTQ phường Ủy viên

20 Trương Thị Bích 
Phương Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy viên

21 Trần Thị Phương Thảo Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Thư ký



DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 6
Đơn vị bầu cử số 2

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày                            của UBND phường Vĩnh Tuy)

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ HIỆN TẠI
CHỨC VỤ 

TRONG TỔ 
BẦU CỬ

1 Đặng Mai Nguyên Bí thư, trưởng ban CTMT số 31 Tổ trưởng

2 Cam Xuân Vinh Bí thư, trưởng ban CTMT số 21 Ủy viên

3 Nguyễn Thị Thoa Bí thư, tổ trưởng tổ 22 Ủy viên

4 Cao Văn Cần Phó bí thư chi bộ 31 Ủy viên

5 Nguyễn Thị Ngọc Lan Phó ban CTMT, Chi hội trưởng PN 31 Ủy viên

6 Nguyễn Duy Nam Trưởng ban CTMT 22 Ủy viên

7 Nguyễn Quốc Toản Tổ trưởng tổ 21 Ủy viên

8 Phạm Thị Vân Tổ trưởng tổ 31A Ủy viên

9 Tống Nguyên Hữu Tổ trưởng tổ ANTT tổ 22 Ủy viên

10 Nguyễn Thị Hải Hà Tổ phó tổ 31C Ủy viên

11 Phạm Hồng Liên Chi hội phó chi hội phụ nữ tổ 21 Ủy viên

12 Ngô Thị Mai Tổ phó tổ 31B Ủy viên

13 Nguyễn Bá Minh Cử tri đại diện 31 Ủy viên

14 Vũ Hồng Quang Thành viên ban CTMT địa bàn 31 Ủy viên

15 Ngô Ngọc Linh Cảnh sát khu vực Ủy viên

16 Trần Thị Huyền Duyên Kế toán trường TH Võ Thị Sáu Ủy viên

17 Trần Ánh Tuyết Giáo viên trường TH Võ Thị Sáu Ủy viên

18 Đỗ Thị Hường Viên chức trạm Y tế Ủy viên

19 Nguyễn Tiến Lợi Chuyên viên phòng Kinh tế, hạ tầng 
và đô thị Ủy viên

20 Hoàng Quỳnh Nhung Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy viên

21 Nguyễn Thanh Tú Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng Thư ký



DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 7
Đơn vị bầu cử số 3

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày                            của UBND phường Vĩnh Tuy)

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ HIỆN TẠI
CHỨC VỤ 

TRONG TỔ 
BẦU CỬ

1 Bùi Công Hoan Bí thư chi bộ, trưởng ban CTMT số 24 Tổ trưởng

2 Phạm Tiến Vinh Bí thư chi bộ, trưởng ban CTMT số 20 Ủy viên

3 Tạ Thị Lý Phó Bí thư chi bộ số 19 Ủy viên

4 Nguyễn Tuyết Nga Trưởng ban CTMT số 19 Ủy viên

5 Nguyễn Thị Thảo Phó bí thư, tổ trưởng tổ 20A Ủy viên

6 Nguyễn Ngọc Duyên Tổ trưởng tổ 20B Ủy viên

7 Trần Thị Châm Tổ trưởng tổ 24 Ủy viên

8 Nguyễn Thanh Hải Tổ phó tổ 20A Ủy viên

9 Trần Mạnh Đức Phó ban CTMT số 19 Ủy viên

10 Lê Lưu Minh Hằng Bí thư Đoàn Thanh niên địa bàn 19 Ủy viên

11 Nguyễn Văn Thiết Cử tri đại diện tổ 24 Ủy viên

12 Đào Thị Minh Hiền Chi hội trưởng phụ nữ 20 Ủy viên

13 Trần Thị Minh Hiền Chi ủy viên tổ 24 Ủy viên

14 Nguyễn Hữu Huân Cảnh sát khu vực Ủy viên

15 Nguyễn Thị Thùy Kế toán trường MN Ánh Sao Ủy viên

16 Phạm Thị Nhàn Viên chức trạm Y tế Ủy viên

17 Nguyễn Thị Hòa Viên chức trạm Y tế Ủy viên

18 Nguyễn Hồng Lĩnh Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội Ủy viên

19 Nguyễn Thanh Hằng Viên chức Ban quản lý dự án hạ tầng Ủy viên

20 Bùi Việt Hằng Chuyên viên Ban Xây dựng đảng Ủy viên

21 Nguyễn Minh Ngọc Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy Thư ký



DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 8
Đơn vị bầu cử số 3

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày                            của UBND phường Vĩnh Tuy)

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ HIỆN TẠI
CHỨC VỤ 

TRONG TỔ 
BẦU CỬ

1 Lê Sỹ Cường Bí thư chi bộ, trưởng ban CTMT số 25 Tổ trưởng

2 Nguyễn Thị Thạch Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ 26A Ủy viên

3 Phạm Thế Nghĩa Bí thư chi bộ, trưởng ban CTMT số 28 Ủy viên

4 Trịnh Tùng Sơn Bí thư chi bộ, trưởng ban CTMT số 27 Ủy viên

5 Lê Đức Minh Trưởng ban CTMT số 26 Ủy viên

6 Nguyễn Như Điệp Tổ trưởng tổ 25 Ủy viên

7 Trần Thị Bình Minh Tổ trưởng tổ 26B Ủy viên

8 Nguyễn Văn Chất Tổ trưởng tổ 27 Ủy viên

9 Nguyễn Thị Huệ Tổ trưởng tổ 28 Ủy viên

10 Vũ Thị Hường Tổ trưởng tổ 29 Ủy viên

11 Vũ Thị Thanh Huyền Tổ phó TDP 26B Ủy viên

12 Trương Thị Loan Chi hội trưởng hội Phụ nữ Ủy viên

13 Nguyễn Thị Dự Cử tri đại diện Ủy viên

14 Phí Thị Hương Ly Đoàn thanh niên Ủy viên

15 Nguyễn Xuân Trường Cảnh sát khu vực Ủy viên

16 Giang Thị Thu Lan Giáo viên trường TH Mai Động Ủy viên

17 Cao Thị Thu Phương Kế toán trạm Y tế Ủy viên

18 Nguyễn Thị Hạnh Chuyên viên Ban xây dựng Đảng Ủy viên

19 Đỗ Quang Trường Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy Ủy viên

20 Đỗ Minh Hoàng Chuyên viên phòng Kinh tế, hạ tầng & đô thị Ủy viên

21 Lưu Thúy Hường Chuyên viên Văn phòng HĐND & UBND Thư ký



DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 9
Đơn vị bầu cử số 3

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày                            của UBND phường Vĩnh Tuy)

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ HIỆN TẠI
CHỨC VỤ 

TRONG TỔ 
BẦU CỬ

1 Phạm Thị Lâm Bí thư chi bộ, trưởng ban CTMT số 29 Tổ trưởng

2 Bùi Trọng Nam Bí thư chi bộ, trưởng ban CTMT số 30 Ủy viên

3 Phạm Thị Yêu Phó bí thư chi bộ số 29 Ủy viên

4 Phạm Quang Điệp Tổ trưởng tổ 29A Ủy viên

5 Tô Hương Giang Tổ trưởng tổ 29B Ủy viên

6 Đàm Quốc Khởi Tổ trưởng tổ 30 Ủy viên

7 Nguyễn Thị Hương Tổ phó tổ 29A Ủy viên

8 Nguyễn Trần Trung 
Hiếu Bí thư chi đoàn thanh niên Ủy viên

9 Nguyễn Thị Hiếu Chi hội trưởng chi hội phụ nữ số 29 Ủy viên

10 Trần Quang Dũng Tổ trưởng tổ ANTT Ủy viên

11 Nguyễn Thị Bốn Tổ trưởng phụ nữ 29A Ủy viên

12 Phạm Thị Lan Chi ủy viên tổ 30 Ủy viên

13 Đỗ Thị Thoa Cử tri đại diện tổ 30 Ủy viên

14 Trần Anh Tuấn Cảnh sát khu vực Ủy viên

15 Lê Thị Công Đức Giáo viên trường TH Thanh Lương Ủy viên

16 Vũ Quỳnh Hoa Kế toán trạm Y tế Ủy viên

17 Trần Thị Thanh Hải Chủ tịch công đoàn Ủy viên

18 Nguyễn Thị Thu Huyền Ủy viên ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ủy viên

19 Nguyễn Văn Long Viên chức Trung tâm Văn hóa, thông 
tin và thể thao Ủy viên

20 Trần Thị Kim Diên Nhân viên Văn phòng Đảng ủy Ủy viên

21 Văn Thị Thu Huyền Phó chủ tịch công đoàn Thư ký



DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 10
Đơn vị bầu cử số 4

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày                            của UBND phường Vĩnh Tuy)

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ HIỆN TẠI
CHỨC VỤ 

TRONG TỔ 
BẦU CỬ

1 Lương Đức Quỳnh Bí thư, trưởng ban CTMT số 32 Tổ trưởng

2 Phạm Thanh Huyền Bí thư, trưởng ban CTMT số 38 Ủy viên

3 Đỗ Tiến Thủy Tổ trưởng tổ 32A Ủy viên

4 Nguyễn Thị Tiến Tổ trưởng tổ 32B Ủy viên

5 Nguyễn Minh Hoạt Tổ trưởng tổ 38 Ủy viên

6 Đoàn Thị Sáu Tổ phó tổ 32A Ủy viên

7 Ninh Thị Hồng Chi hội phó Cựu chiến binh số 32 Ủy viên

8 Bùi Thị Lan Chi hội Phụ nữ địa bàn 32 Ủy viên

9 Nguyễn Xuân Minh Đoàn thanh niên địa bàn 32 Ủy viên

10 Lê Thị Bích Thủy Cư tri đại diện tổ 38 Ủy viên

11 Vũ Thị Phong Lan Tổ phó tổ 32B Ủy viên

12 Đinh Thị Liên Chi uỷ viên Ủy viên

13 Nguyễn Thị Mai Hương Chi hội trưởng chi hội phụ nữ 32 Ủy viên

14 Vũ Ngọc Tú Cảnh sát khu vực Ủy viên

15 Trịnh Thị Minh Hải Giáo viên trường THCS Hai Bà Trưng Ủy viên

16 Chu Văn Đồng Viên chức trạm Y tế Ủy viên

17 Dương Thùy Linh Ban quản lý dự án hạ tầng Ủy viên

18 Trịnh Thị Linh Chi Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ tầng và 
Đô thị Ủy viên

19 Lê Thanh Nga Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội Ủy viên

20 Trần Nhật Tân Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể 
thao Ủy viên

21 Trần Thu Huyền Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và 
Đô thị Thư ký



DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 11
Đơn vị bầu cử số 4

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày                            của UBND phường Vĩnh Tuy)

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ HIỆN TẠI
CHỨC VỤ 

TRONG TỔ 
BẦU CỬ

1 Lê Huy Khôi Bí thư chi bộ số 33 Tổ trưởng

2 Phạm Khánh Du Phó bí thư chi bộ 33 Ủy viên

3 Trần Thị Thu Thủy Tổ trưởng tổ 33A Ủy viên

4 Nguyễn Việt Hùng Tổ trưởng tổ 33B Ủy viên

5 Nguyễn Thị Kim Oanh Tổ trưởng tổ 33C Ủy viên

6 Nguyễn Bích Thủy Tổ trưởng tổ 33D Ủy viên

7 Phạm Tiến Dũng Tổ trưởng tổ 33E Ủy viên

8 Võ Văn Sử Tổ trưởng tổ 33F Ủy viên

9 Lê Ngọc Liêm Tổ phó tổ 33B Ủy viên

10 Nguyễn Chính Phương Đại diện cử tri địa bàn 33 Ủy viên

11 Nguyễn Thị Việt Trinh Tổ phó tổ 33A Ủy viên

12 Nguyễn Việt Cường Tổ phó tổ 33C Ủy viên

13 Cao Thị Thu Huyền Tổ phó tổ 33D Ủy viên

14 Mạnh Lệ Chinh Tổ phó tổ 33E Ủy viên

15 Vũ Đức Việt Cảnh sát khu vực Ủy viên

16 Chu Ngoc Diệp Giáo viên trường THCS Mai Động Ủy viên

17 Trịnh Thị Huyền Viên chức trạm Y tế Ủy viên

18 Trương Thị Thanh Viên chức trạm Y tế Ủy viên

19 Công Phương Khôi Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ tầng 
và Đô thị Ủy viên

20 Nguyễn Quang Hải Viên chức Ban quản lý dự án, Đầu tư, 
Hạ tầng Ủy viên

21 Đỗ Thị Thanh Huyền Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội Thư ký



DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 12
Đơn vị bầu cử số 4

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày                            của UBND phường Vĩnh Tuy)

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ HIỆN TẠI
CHỨC VỤ 

TRONG TỔ 
BẦU CỬ

1 Lê Xuân Hùng Trưởng ban CTMT địa bàn 33 Tổ trưởng

2 Phạm Văn Hùng Tổ trưởng tổ 33G Ủy viên

3 Trần Minh Tiến Tổ trưởng tổ 33H Ủy viên

4 Hoàng Văn Phụng Tổ trưởng tổ 33K Ủy viên

5 Trịnh Tiến Sơn Tổ trưởng tổ 33L Ủy viên

6 Nguyễn Thị Tuyết Tổ phó tổ 33G Ủy viên

7 Lê Thị Nguyệt Tổ phó tổ 33H Ủy viên

8 Vũ Thị Quế Tổ phó tổ 33K Ủy viên

9 Nguyễn Mạnh Thắng Tổ phó tổ 33I Ủy viên

10 Phạm Quang Hiển Chi ủy viên Ủy viên

11 Nguyễn Thành Đồng Chi ủy viên Ủy viên

12 Nguyễn Thị Hải Chi hội trưởng hội phụ nữ Ủy viên

13 Nguyễn Phi Hùng Đại diện cử tri tổ 33K Ủy viên

14 Nguyễn Hoàng Tiến Cảnh sát khu vực Ủy viên

15 Trịnh Hải Đăng Ủy viên Ủy ban kiểm tra Ủy viên

16 Nguyễn Thị Thu Hòa Giáo viên Trường TH Mai Động Ủy viên

17 Đoàn Thu Trang Viên chức Trạm Y tế Ủy viên

18 Nguyễn Tiến Đức Chuyên viên Ban Xây dựng đảng Ủy viên

19 Nguyễn Thúy Nga Chuyên viên Văn phòng HĐND & UBND Ủy viên

20 Nguyễn Văn Tuấn Viên chức Ban quản lý dự án Ủy viên

21 Đỗ Thị Thu Hảo Ủy viên Ủy ban kiểm tra Thư ký



DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 13
Đơn vị bầu cử số 4

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày                            của UBND phường Vĩnh Tuy)

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ HIỆN TẠI
CHỨC VỤ 

TRONG TỔ 
BẦU CỬ

1 Nguyễn Văn Hùng Bí thư chi bộ số 34 Tổ trưởng

2 Dương Văn Khánh Bí thư, Trưởng ban CTMT số 35 Ủy viên

3 Trương Văn Cương Trưởng ban CTMT số 34 Ủy viên

4 Hoàng Anh Nghĩa Phó bí thư chi bộ 34 Ủy viên

5 Võ Thị Huệ Tổ trưởng tổ 34A Ủy viên

6 Vũ Văn Phúc Tổ trưởng tổ 34B Ủy viên

7 Trần Thị Liền Tổ trưởng tổ 35 Ủy viên

8 Đoàn Văn Sáng Tổ phó tổ 34A Ủy viên

9 Đỗ Thị Lộc Tổ phó tổ 34B Ủy viên

10 Nguyễn Thị Kim Giang Chi hội trưởng Phụ nữ địa bàn 35 Ủy viên

11 Dương Thị Vân Cử tri đại diện tổ 35 Ủy viên

12 Nguyễn Văn Hiền Thành viên ban CTMT tổ 34 Ủy viên

13 Nguyễn Thị Kim Liên Thành viên ban CTMT tổ 35 Ủy viên

14 Nguyễn Tiến Thành Cảnh sát khu vực Ủy viên

15 Trần Ngọc Anh Bí thư chi Đoàn thanh niên địa bàn 34 Ủy viên

16 Nguyễn Thu Hường Giáo viên trường THCS Mai Động Ủy viên

17 Vũ Phương Anh Viên chức Trạm Y tế Ủy viên

18 Phan Thị Lê Viên chức Trạm Y tế Ủy viên

19 Quách Thị Hoàng Huệ Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng Ủy viên

20 Lương Việt Hoàng Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND Ủy viên

21 Vũ Thị Thu Huyền Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng Thư ký



DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 14
Đơn vị bầu cử số 4

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày                            của UBND phường Vĩnh Tuy)

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ HIỆN TẠI
CHỨC VỤ 

TRONG TỔ 
BẦU CỬ

1 Nguyễn Xuân Mùi Bí thư, Trưởng ban CTMT số 36 Tổ trưởng

2 Trịnh Thanh Phúc Bí thư chi bộ số 37 Ủy viên

3 Hoàng Thị Thêu Trưởng ban CTMT, tổ trưởng tổ 37A Ủy viên

4 Trần Thị Toán Tổ trưởng tổ 36 Ủy viên

5 Nguyễn Thị Liên Tổ trưởng 37B Ủy viên

6 Nguyễn Doãn Thịnh Tổ phó tổ 37A Ủy viên

7 Phạm Thủy Dương Đoàn thanh niên Ủy viên

8 Lưu Bích Liên Chi hội Phụ nữ tổ 37B Ủy viên

9 Dương Thu Hà Đoàn thanh niên Ủy viên

10 Hồ Thị Kim Hương Cử tri đại diện tổ 36 Ủy viên

11 Vũ Thị Đào Tổ phó tổ ANTT Ủy viên

12 Phan Tiến Đạt Bí thư chi đoàn thanh niên tổ 36 Ủy viên

13 Nguyễn Minh Nguyệt Đoàn viên đoàn thanh niên tổ 36 Ủy viên

14 Nguyễn Thị Nhi Thành viên ban CTMT 37 Ủy viên

15 Trần Văn Chung Cảnh sát khu vực Ủy viên

16 Chu Thị Hải Anh Giáo viên, Trường THCS Mai Động Ủy viên

17 Phạm Thị Lý Viên chức trạm Y tế Ủy viên

18 Phạm Minh Hạnh Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội Ủy viên

19 Cao Thị Thu Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội Ủy viên

20 Nguyễn Ngọc Thanh Viên chức Ban quản lý dự án đầu tư hạ tầng Ủy viên

21 Tạ Ánh Tuyết Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội Thư ký



DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 15
Đơn vị bầu cử số 5

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày                            của UBND phường Vĩnh Tuy)

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ HIỆN TẠI
CHỨC VỤ 

TRONG TỔ 
BẦU CỬ

1 Nguyễn Hữu Thăng Bí thư chi bộ số 39 Tổ trưởng

2 Nguyễn Thị Hạnh 
Lan Bí thư, trưởng ban CTMT số 40 Ủy viên

3 Trần Thị Hạnh Trưởng ban CTMT số 39 Ủy viên

4 Nguyễn Văn Vo Tổ trưởng tổ 39A Ủy viên

5 Nguyễn Thị Thanh Tổ trưởng tổ 39B Ủy viên

6 Phan Văn Vinh Tổ trưởng tổ 40A Ủy viên

7 Nguyễn Thị Dùng Tổ trưởng tổ 40B Ủy viên

8 Trần Thị Lý Tổ phó tổ 40B Ủy viên

9 Âu Thị Tân Tổ phó tổ 39A Ủy viên

10 Đinh Thị Bình Đại diện cử tri tổ 40A Ủy viên

11 Nguyễn Văn Thơm Tổ phó tổ 39B Ủy viên

12 Nguyễn Thị Hoàng Chi hội trưởng hội phụ nữ địa bàn 39 Ủy viên

13 Nghiêm Minh Tuyết Chi hội trưởng hội phụ nữ địa bàn 40 Ủy viên

14 Nguyễn Ngọc Huyền Đoàn thanh niên địa bàn 39 Ủy viên

15 Nguyễn Thế Hải Cảnh sát khu vực Ủy viên

16 Nguyễn Hải Yến Kế toán Trường TH Mai Động Ủy viên

17 Nguyễn Thị Thúy Viên chức trạm Y tế Ủy viên

18 Trịnh Hồng Mai Chuyên viên phòng Kinh tế, hạ tầng & đô thị Ủy viên

19 Tạ Ngọc Minh Viên chức Ban quản lý dự án đầu tư hạ tầng Ủy viên

20 Nghiêm Xuân Mạnh Chuyên viên phòng Kinh tế, hạ tầng & đô thị Ủy viên

21 Dương Hồng Vân Phó chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ phường Thư ký



DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 16
Đơn vị bầu cử số 5

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày                            của UBND phường Vĩnh Tuy)

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ HIỆN TẠI

CHỨC VỤ 
TRONG 
TỔ BẦU 

CỬ

1 Lê Văn Phong Bí thư chi bộ số 41 Tổ 
trưởng

2 Nguyễn Đức Đương Trưởng ban CTMT số 41 Ủy viên

3 Lê Ngọc Đắc Tổ trưởng tổ 41A Ủy viên

4 Hồ Văn Thắng Tổ trưởng tổ 41B Ủy viên

5 Đặng Thị Hường Tổ trưởng tổ 41C Ủy viên

6 Nguyễn Kim Minh Tổ trưởng tổ 41D Ủy viên

7 Phạm Thủy Bích Hạnh Tổ phó tổ 41B Ủy viên

8 Tô Mai Phương PhóTrưởng ban CTMT số 41 Ủy viên

9 Nguyễn Thị Phương Mai Đoàn thanh niên Ủy viên

10 Lê Thị Thanh Thủy Đại diện cử tri tổ 41D Ủy viên

11 Nguyễn Huy Thái Tổ phó TDP 41A Ủy viên

12 Nguyễn Thị Hòa Tổ phó TDP 41B Ủy viên

13 Bùi Khánh Ly Tổ phó TDP 41C Ủy viên

14 Nguyễn Công Toàn Cảnh sát khu vực Ủy viên

15 Lê Thu Trang Giáo viên trường TH Võ Thị Sáu Ủy viên

16 Lê Minh Hằng Viên chức trạm Y tế Ủy viên

17 Nguyễn Thị Thủy Viên chức trạm Y tế Ủy viên

18 Nguyễn Ngọc Diệp Chuyên viên MTTQ phường Ủy viên

19 Nguyễn Hoa Lư Phó chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ phường Ủy viên

20 Trịnh Hữu Ninh Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Ủy viên

21 Nguyễn Thu Hằng Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Thư ký



DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 17
Đơn vị bầu cử số 5

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày                            của UBND phường Vĩnh Tuy)

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ HIỆN TẠI
CHỨC VỤ 

TRONG TỔ 
BẦU CỬ

1 Nguyễn Thị Thu Hiền Bí thư, trưởng ban CTMT số 42 Tổ trưởng

2 Nguyễn Thị Mão Thành viên ban CTMT Ủy viên

3 Phạm Thế Hùng Tổ trưởng tổ 42A Ủy viên

4 Nguyễn Thu Huyền Tổ trưởng tổ 42B Ủy viên

5 Nhâm Thu Lan Tổ trưởng tổ 42C Ủy viên

6 Nguyễn Viết Hùng Tổ trưởng tổ 42D Ủy viên

7 Đinh Thị Hồng Chi hội phó hội phụ nữ Ủy viên

8 Phạm Nguyên Hòa Tổ phó tổ 42B Ủy viên

9 Trần Thị Thanh Thúy Tổ phó tổ 42C Ủy viên

10 Nguyễn Thanh Thúy Thành viên ban CTMT Ủy viên

11 Nguyễn Anh Thư Thành viên ban CTMT Ủy viên

12 Lê Kim Oanh Chi Ủy viên Ủy viên

13 Chu Thị Thu Hằng Chi Ủy viên Ủy viên

14 Nguyễn Minh Quyết Cảnh sát khu vực Ủy viên

15 Phạm Thị Thúy Loan Kế toán Trường THCS Mai Động Ủy viên

16 Nguyễn Thị Hải Vân Viên chức trạm Y tế Ủy viên

17 Cao Thị Ngọc Hoa Viên chức trạm Y tế Ủy viên

18 Hồ Nữ Thục Trinh Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội Ủy viên

19 Ngô Thị Lan Anh Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội Ủy viên

20 Triệu Thu Trang Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy Ủy viên

21 Nguyễn Tố Loan Chuyên viên phòng Kinh tế, hạ tầng & đô thị Thư ký



DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 18
Đơn vị bầu cử số 5

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày                            của UBND phường Vĩnh Tuy)

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ HIỆN TẠI
CHỨC VỤ 

TRONG TỔ 
BẦU CỬ

1 Trần Thị Hạnh Bí thư, tổ trưởng tổ 43D Tổ trưởng

2 Vũ Quang Trung Tổ trưởng tổ 43A Ủy viên

3 Nguyễn Thị Hạnh Tổ trưởng tổ 43B Ủy viên

4 Nguyễn Thị Liên Trưởng ban CTMT, Tổ phó tổ 43B Ủy viên

5 Nguyễn Bích Ngọc Tổ trưởng tổ 43C Ủy viên

6 Kiều Việt Phương Tổ phó tổ 43A Ủy viên

7 Lê Văn Hưởng Tổ phó tổ 43C Ủy viên

8 Nguyễn Quốc Khánh Cử tri đại diện tổ 43D Ủy viên

9 Đỗ Văn Đề Tổ trưởng tổ ANTT Ủy viên

10 Ngô Trung Sơn Thành viên tổ ANTT Ủy viên

11 Hà Huyền Thư Bí thư chi đoàn thanh nhiên Ủy viên

12 Phan Văn Hồng Thành viên tổ ANTT Ủy viên

13 Đường Thị Chinh Chi hội trưởng hội phụ nữ Ủy viên

14 Dương Tùng Lâm Cảnh sát khu vực Ủy viên

15 Hoàng Minh Thúy Kế toán Trường THCS Hai Bà Trưng Ủy viên

16 Hoàng Thu Hà Viên chức trạm Y tế Ủy viên

17 Nguyễn Thị Thu Viên chức trạm Y tế Ủy viên

18 Ngô Thị Thu Hà Chuyên viên MTTQ phường Ủy viên

19 Chu Thị Thái Linh Chuyên viên MTTQ phường Ủy viên

20 Ngô Quốc Trung Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Ủy viên

21 Nguyễn Thị Thanh Tú Chuyên viên văn phòng HĐND & UBND Thư ký



DANH SÁCH TỔ BẦU CỬ SỐ 19
Đơn vị bầu cử số 5

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày                            của UBND phường Vĩnh Tuy)

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ HIỆN TẠI

CHỨC VỤ 
TRONG 
TỔ BẦU 

CỬ

1 Mai Thanh Nha Bí thư, trưởng ban CTMT số 44 Tổ 
trưởng

2 Lê Quý Phi Tổ trưởng tổ 44A Ủy viên

3 Hoàng Tuyên Tổ trưởng tổ 44B Ủy viên

4 Đào Thị Minh Thu Tổ trưởng tổ 44C Ủy viên

5 Hồ Công Hoan Tổ trưởng tổ 44D Ủy viên

6 Nguyễn Thị Thu Lan Tổ trưởng tổ 44E Ủy viên

7 Nguyễn Thị Tuyết Vân Tổ phó tổ 44A Ủy viên

8 Phạm Văn Hưng Tổ phó tổ 44B Ủy viên

9 Nguyễn Thu Hạnh Tổ phó tổ 44C Ủy viên

10 Nguyễn Thị Minh Đức Tổ phó tổ 44D Ủy viên

11 Hoàng Tuấn Linh Đại diện cử tri tổ 44E Ủy viên

12 Nguyễn Thị Quyên Chi hội trưởng hội chữ thập đỏ Ủy viên

13 Vũ Thị Thu Hương Chi ủy viên Ủy viên

14 Nguyễn Ngọc Sơn Cảnh sát khu vực Ủy viên

15 Nguyễn Vân Anh Giáo viên trường TH Mai Động Ủy viên

16 Hoàng Thị Thuận Viên chức trạm Y tế Ủy viên

17 Đỗ Thị Khánh Vân Viên chức trạm Y tế Ủy viên

18 Nguyễn Thị Cẩm Tú Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Ủy viên

19 Trần Hồng Nhung Viên chức Ban quản lý đầu tư hạ tầng Ủy viên

20 Nguyễn Thị Hồng Thắm Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội Ủy viên

21 Hoàng Thị Hằng Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy Thư ký
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Đơn vị bầu cử số 5

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày                            của UBND phường Vĩnh Tuy)

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ HIỆN TẠI
CHỨC VỤ 

TRONG TỔ 
BẦU CỬ

1 Vũ Anh Cường Bí thư chi bộ số 45 Tổ trưởng

2 Nguyễn Văn Chương Trưởng ban CTMT số 45 Ủy viên

3 Phạm Huy Hưng Tổ trưởng tổ 45A Ủy viên

4 Dương Thị Lợi Tổ trưởng tổ 45B Ủy viên

5 Sầm Tuyết Hương Tổ trưởng tổ 44F Ủy viên

6 Nguyễn Thị Thu Vân Tổ phó tổ 44F Ủy viên

7 Nguyễn Thị Quỳnh Hương Phó Trưởng ban CTMT số 45 Ủy viên

8 Vũ Thị Việt Chi hội trưởng hội Phụ nữ số 45 Ủy viên

9 Lê Phùng Minh Anh Bí thư Đoàn thanh niên Ủy viên

10 Đoàn Ngọc Linh Phó bí chi thư Đoàn thanh niên Ủy viên

11 Nguyễn Ngọc Sơn Cư dân tổ dân phố 45B Ủy viên

12 Trịnh Xuân Tuấn Cư dân tổ dân phố 45B Ủy viên

13 Bùi Văn Bách Cư dân tổ dân phố 45A Ủy viên

14 Nguyễn Minh Khương Cảnh sát khu vực Ủy viên

15 Bùi Thị Dung Giáo viên trường THCS Mai Động Ủy viên

16 Hoàng Thị Thỏa Viên chức trạm Y tế Ủy viên

17 Nguyễn Thị Xuân Viên chức trạm Y tế Ủy viên

18 Nguyễn Bá Cường Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng & 
Đô thị Ủy viên

19 Lê Thanh Tùng Chuyên viên MTTQ phường Ủy viên

20 Ma Thành Trung Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao Ủy viên

21 Đỗ Hồng Ngọc Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND Thư ký
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